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1. Mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) của Khoa tiếng 

Anh là những nghiên cứu về ngôn ngữ, con người 
nước Anh, nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật của 
quá trình giảng dạy ngôn ngữ Anh (quá trình truyền 
thụ và lĩnh hội trong dạy học và giáo dục), bao gồm 
các vấn đề như: Mục tiêu, nội dung, hoạt động dạy 
của người dạy, hoạt động học của người học, các điều 
kiện bảo đảm... Do đó, ứng dụng điều tra xã hội học 
trong NCKH của Khoa tiếng Anh là quá trình thu thập 
xử lý thông tin về các vấn đề xã hội, hiện tượng xã 
hội liên quan đến xây dựng, bổ sung, phát triển giáo 
dục, đào tạo ngôn ngữ Anh, nhằm làm rõ thực trạng, 
nguyên nhân, xu hướng phát triển này. Từ đó đưa ra 
các kiến nghị, giải pháp có cơ sở khoa học, thực tiễn 
giúp các chủ thể quản lý ban hành các chính sách, văn 
bản pháp quy, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng 
giảng dạy ngôn ngữ Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội, 
các nhóm cộng đồng.

Thực tiễn cho thấy, điều tra xã hội học được sử 
dụng rộng rãi trong các nghiên cứu khoa học xã hội, 
trong đó có nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng Anh 
trường Đại học Hà Nội. Trong các nghiên cứu khoa 
học của Khoa tiếng Anh, để có đầy đủ thông tin, số 
liệu đánh giá vấn đề nghiên cứu, thì điều tra xã hội 
học là phương pháp không thể thiếu. Điều tra xã hội 
học với các bộ công cụ từ xác định vấn đề điều tra, 
xây dựng phiếu hỏi đến xử lý số liệu… đã khẳng định 
được tính đặc thù, riêng có; mang lại tính khoa học 
chính xác, cụ thể, phản ánh đúng thực trạng của vấn 
đề cần nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng Anh.

Điều tra xã hội học trong NCKH của Khoa tiếng 
Anh trường đại học Hà Nội giúp cho quá trình thu 
thập thông tin từ thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ Anh 

một cách khách quan, khoa học, phục vụ đắc lực cho 
quá trình hoạch định chính sách trong giáo dục, đào 
tạo của nhà trường và cho công tác lãnh đạo, quản 
lý việc giảng dạy ngôn ngữ Anh hiệu quả, khoa học; 
góp phần nâng cao vị thế, uy tín của trưởng Đại học 
Hà Nội. Bởi lẽ, thực chất việc ứng dụng phương pháp 
điều tra xã hội học trong nghiên cứu khoa học của 
Khoa tiếng Anh là quá trình ứng dụng các quy trình, 
các khâu, bước của phương pháp điều tra xã hội học 
vào NCKH trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh của Khoa 
tiếng Anh. 

So với các phương pháp khoa học khác, ứng dụng 
phương pháp điều tra xã hội học trong nghiên cứu 
khoa học của Khoa tiếng Anh ở trường Đại học Hà 
Nội, cho thấy tính thiết thực, hiệu quả của phương 
pháp này. Thông qua phương pháp điều tra xã hội học, 
nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng Anh ở trường 
Đại học Hà Nội được cung cấp những thông tin có độ 
tin cậy cao, có tính trung thực, khách quan, chính xác, 
kịp thời. Theo đó, giúp cho chủ thể nghiên cứu xây 
dựng được những luận cứ, luận chứng khoa học để dự 
báo đúng đắn và giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà 
lý luận, thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ Anh của khoa 
tiếng Anh và thực tiễn giáo dục, đào tạo của trường 
Đại học Hà Nội đặt ra.
2. Ứng dụng phương pháp điều tra xã hội học 
trong NCKH của khoa tiếng Anh Trường Đại học 
Hà Nội  

Để có thể ứng dụng, khai thác có hiệu quả phương 
pháp điều tra xã hội học trong NCKH của Khoa tiếng 
Anh ở trường Đại học Hà Nội là vấn đề khó khăn, 
phức tạp. Muốn giải quyết tốt vấn đề này, đòi hỏi các 
chủ thể Khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội trong 
quá trình nghiên cứu phải thực hiện một số biện pháp 

Ứng dụng phương pháp điều tra xã hội học trong nghiên 
cứu khoa học của khoa tiếng Anh Trường Đại học Hà Nội                                                                
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cơ bản sau đây.
2.1. Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò và bản chất 
của điều tra xã hội học trong NCKH của Khoa 
tiếng Anh. 

Đây là biện pháp có ý nghĩa quyết định đến chất 
lượng, hiệu quả của việc sử dụng phương pháp điều 
tra xã hội học trong nghiên cứu khoa học của Khoa 
tiếng Anh. Bởi vì, chỉ dựa trên cơ sở của việc thực 
hiện tốt yêu cầu này, các chủ thể mới triển khai các 
khâu, các bước của quá trình nghiên cứu đảm bảo 
có tính khoa học, chặt chẽ, đáp ứng đúng với yêu 
cầu trong nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng Anh, 
cũng như những vấn đề lý luận và thực tiễn giáo dục 
đặt ra.

Để thực hiện tốt biện pháp này, trước hết các chủ 
thể nghiên cứu cần nhận thức rõ điều tra xã hội học 
là phương pháp được sử dụng sâu, rộng trong nghiên 
cứu ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến mối quan hệ 
tác động qua lại giữ con người với con người, giữa 
con người với xã hội và ngược lại. Cụ thể, mối quan 
hệ đó được thể hiện trên các lĩnh vực như: Các hiện 
tượng về dân số, lao động, việc làm; mức sống và 
phân tầng xã hội; hôn nhân và gia đình... Còn đối với 
nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng Anh, đây là hoạt 
động nghiên cứu đặc thù, chủ yếu liên quan đến thực 
tiễn giáo dục và đào tạo ngôn ngữ Anh, cho nên việc 
sử dụng phương pháp điều tra xã hội học là phương 
pháp quan trọng với nghiên cứu khoa học của Khoa 
tiếng Anh. Bởi vì, không giống như các khoa học 
thuộc ngành ngôn ngữ, bên cạnh việc chứng minh, 
khẳng định tính hiệu quả của việc nghiên cứu bằng 
định tính, trong nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng 
Anh còn đòi hỏi chứng minh, khẳng định bằng định 
lượng cao - nghĩa là cần phải có số liệu chính xác 
để làm căn cứu đánh giá thực trạng, đề xuất các giải 
pháp, kiến nghị phù hợp; đồng thời, cần chứng minh 
tính cần thiết, khả thi, hiệu quả của các giải pháp, 
kiến nghị đó trong thực tiễn. 

Bên cạnh vấn đề trên, các chủ thể NCKH của 
Khoa tiếng Anh cần nhận thức rõ các cách thức thu 
thập thông tin có liên quan đến đối tượng mà mình 
nghiên cứu. Đó chính là các phương thức, thao tác 
khác nhau nhằm khai thác đối tượng nghiên cứu 
trong không gian, thời gian, địa điểm cụ thể. Khi 
nhận thức được vấn đề này, trong quá trình nghiên 
cứu, các chủ thể sẽ thu thập được những thông tin 
thiết thực, cần thiết nhất, bảo đảm cho việc nghiên 
cứu khoa học luôn có tính thuyết phục, hiệu quả cao 
cả về mặt lý luận và thực tiễn.
2.2.Sử dụng linh hoạt, sáng tạo các cách thức thu 
thập thông tin khác nhau của phương pháp điều 

tra xã hội học trong quá trình NCKH của Khoa 
tiếng Anh. 

Đây là biện pháp giữ vai trò quan trọng nhằm 
nâng cao tính hiệu quả, tính chính xác của thông tin 
mà chủ thể nghiên cứu cần thu thập. Thực tiễn hiện 
nay cho thấy, trong phương pháp điều tra xã hội học 
có nhiều cách thức thu thập thông tin khác nhau như: 
Phỏng vấn, quan sát, thực nghiệm, phân tích tư liệu... 
Vì vậy, các chủ thể trong quá trình nghiên cứu cần 
nắm bắt sâu sắc ưu, nhược điểm của các cách thức 
này; dựa trên cơ sở mục đích nghiên cứu, yêu cầu của 
từng vấn đề nghiên cứu mà có cách sử dụng các cách 
thức thu thập thông tin khác nhau. 

Hiện nay, trong NCKH của Khoa tiếng Anh nói 
chung nên sử dụng tổng hợp các thức thu thập thông 
tin của phương pháp điều tra xã hội học. Tuy nhiên, 
trong từng một nội dung nhất định thì chủ thể cần lựa 
chọn từng cách thức riêng biệt sao cho phù hợp nhất. 
Cụ thể, nếu trong nghiên cứu đánh giá thực trạng đối 
tượng nghiên cứu, các chủ thể cần chú trọng cách 
thức thu thập thông tin thông qua phỏng vấn bằng 
phiếu anket, phỏng vấn sâu, quan sát thực tiễn và 
nghiên cứu tư liệu. Trong nghiên cứu đánh giá tính 
cần thiết, khả thi và hiệu quả của các giải pháp đề 
xuất nên chú trọng phương pháp thực nghiệm, điều 
tra bằng phiếu anket… Việc sử dụng các cách thức 
thu thập thông tin không được cứng nhắc, dập khuôn, 
máy móc, mà cần linh hoạt, sáng tạo trong từng điều 
kiện hoàn cảnh, nội dung cụ thể để hướng tới mục 
tiêu cuối cùng là đảm bảo các thông tin thu thập được 
luôn có tính khách quan, chính xác nhất.
2.3. Nắm vững và thực hiện đúng quy trình trong điều 
tra xã hội học. 

Đây là biện pháp mang tính nguyên tắc, bắt buộc 
khi sử dụng phương pháp điều tra xã hội học trong 
NCKH của Khoa tiếng Anh. Bởi vì, nếu các chủ thể 
không nắm vững và thực hiện sai quy trình sẽ làm 
cho chất lượng thông tin thu thập không cao; không 
sát với thực tiễn đối tượng nghiên cứu; thậm chí, còn 
dẫn đến hiện tượng “đảo lộn” tính chất, mức độ của 
đối tượng nghiên cứu. Theo đó, dù bất kỳ đối tượng 
nghiên cứu là gì, nhưng khi điều tra xã hội học, các 
chủ thể đều phải tuân thủ theo đúng quy trình gồm 
8 bước sau:

Bước 1: xác định mục đích nghiên cứu
Bước 2: Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
Bước 3: Xây dựng mô hình lý luận và thao tác 

hóa các khái niệm
Bước 4: Lựa chọn phương pháp thu thập thông 

tin
(Xem tiếp trang 201)
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động cùng với các chủ đề gần gũi với cuộc sống làm 
cho buổi học rất vui nhộn và hấp dẫn, khiến SV thích 
nói tiếng Anh hơn. Hầu hết các em đều cho rằng, khi 
thực hành với chủ đề đầu tiên SV còn khá rụt rè, bỡ 
ngỡ và ngại nói, ngại tham gia. Nhưng đến chủ đề 
thứ ba được phân công, SV đã hào hứng và chủ động 
tham gia để có được kết quả tốt nhất.
3. Kết luận

Thực tế giảng dạy cho thấy việc nâng cao chất 
lượng dạy tiếng Anh nói chung và dạy kỹ năng nói 
tiếng Anh nói riêng cho SV phụ thuộc rất nhiều vào 
phương pháp giảng dạy. Tác giả đã dành sự quan tâm 
bằng cả trách nhiệm chuyên môn, thời gian và sự yêu 
thích tiếng Anh để triển khai các hoạt động nhằm 
giúp SV có được cách học nói hiệu quả. Bằng các 
hoạt động này, SV không chỉ nâng cao kỹ năng nói 
mà còn bồi đắp được động lực học tập, cũng như xác 
định rõ hơn lợi ích của việc học tiếng Anh. Qua các 
hoạt động thực hành nói, SV nhận ra rằng không ai 

học ngoại ngữ mà không mắc lỗi. Do đó, SV cần tự 
tin và kiên nhẫn giao tiếp thật nhiều trong cuộc sống 
thực tế để có thể nâng cao kỹ năng và năng lực ngoại 
ngữ cho bản thân./.
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Bước 5: Soạn thảo bảng hỏi
Bước 6: Chọn mẫu điều tra
Bước 7: Tổ chức điều tra thực tế 
Bước 8: Thu thập kết quả điều tra
2.4 Phân tích và xử lý kết quả điều tra phải đảm 

bảo tính trung thực, chính xác. Trong NCKH nói 
chung, nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng Anh nói 
riêng, tính trung thực, chính xác được coi là yêu cầu 
có tính nguyên tắc, xuyên suốt trong các khâu, các 
bước của quá trình nghiên cứu; từ bước đầu tiên là lên 
ý tưởng cho đến công bố kết quả cuối cùng của vấn 
đề nghiên cứu. Trong quá trình này, tính trung thực, 
chính xác khi phân tích, xử lý kết quả điều tra được 
coi là vấn đề trung tâm, chi phối, ảnh hưởng rất lớn 
chất lượng, tính ứng dụng của công trình nghiên cứu. 
Để đáp ứng tốt với yêu cầu này, các chủ thể cần làm 
tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Trước hết, sau khi kết thúc việc điều tra, các chủ 
thể cần thu thập trọn vẹn tất cả các dữ liệu có liên 
quan, đó là số lượng các câu trả lời phỏng vấn ở từng 
đối tượng cụ thể; các phiếu điều tra ở đã phát hành 
đến các đối tượng… Trên cơ sở đó, tổng hợp khách 
quan, chính xác từng câu trả lời; tuyệt đối không được 
có biểu hiện tổng hợp thiếu chính xác, tự điều chỉnh 
kết quả theo hướng như thêm/bớt/ tổng hợp sai các 
câu trả lời điều tra; hoặc có tư tưởng “điều tra cho 

chiếu lệ”, kết quả điều tra  phục vụ cho nghiên cứu đề 
tài chủ yếu mang tính chủ quan cá nhân… Bên cạnh 
đó, khi xử lý các số liệu điều tra đòi hỏi cần sử dụng 
các phương pháp toán học thống kế như: Tính trung 
bình, phương sai, độ lệch chuẩn, tương quan… Theo 
đó, khi thực hiện vấn đề này, các công thức đưa ra 
phải đảm bảo chính xác tuyệt đối; các dữ liệu nhập 
phải ăn khớp, hài hòa.
3. Kết luận

Phương pháp điều tra xã hội học được ứng dụng 
nhiều trong các NCKH ở trường Đại học Hà Nội. Đặc 
biệt, trong NCKH của Khoa tiếng Anh, việc ứng dụng 
phương pháp điều tra xã hội học vừa góp phần làm rõ 
thực trạng ngôn ngữ Anh của Khoa tiếng Anh, vừa 
cung cấp luận cứ, bằng chứng khoa học cụ thể, xác 
thực giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường hoạch 
định chủ trương, xây dựng kế hoạch, đổi mới, nâng 
cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới./.
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